
 

 

DANH SÁCH SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ VÀ CHỨC DANH  

NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 trong các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

- Số lượng người làm việc được giao năm 2024 là: 2.473 người.  

- Số lượng người làm việc hiện có là: 2.322 người.  

- Nhu cầu tuyển dụng là: 98 người. 

- Số còn lại từ nguồn thu sự nghiệp chưa tuyển dụng là: 53 người. 
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01 THPT Trần Văn Thời: Số người được giao 71, hiện có 68, cần tuyển 03. 

 01 

Trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp Trung cấp trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 
viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp. 

 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

Nhân viên thư 

viện 

Thư viện viên 

hạng IV  
V.10.02.07  

 01 

Đại học trở lên ngành đào tạo về 

CNTT hoặc các ngành gần đào tạo 

về CNTT 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

Chuyên viên về 
quản trị công sở 

Chuyên viên về 
quản trị công sở 

01.003  

 01 

Cao đẳng trở lên với ngành công 

nghệ thiết bị trường học hoặc có 
bằng cao đẳng chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, 

thí nghiệm ở trường trung học 

 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm 

Thiết bị, thí 

nghiệm  
V.07..07.20  

02 THPT Huỳnh Phi Hùng: Số người được giao 52, hiện có 49, cần tuyển 03. 

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 
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 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

 Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Tiếng Anh 

GV THPT hạng 
III 

V.07.05.15  

03 THPT Võ Thị Hồng: Số người được giao 60, hiện có 51, cần tuyển 04. Còn lại 05 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 

hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 
GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

04 THPT Sông Đốc: Số người được giao 61, hiện có 58, cần tuyển 03. 

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 
cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD QP - AN 

GV THPT hạng 
III 

V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

05 THPT U Minh: Số người được giao 48, hiện có 46, cần tuyển 00. Còn lại 02 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

06 THPT Khánh Lâm: Số người được giao 59, hiện có 56, cần tuyển 02. Còn lại 01 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 
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 01 

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân 
chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 
thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Toán 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Ngữ văn 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

07 THPT Thới Bình: Số người được giao 78, hiện có 77, cần tuyển 01. 

 01 
Đại học trở lên ngành đào tạo về 
CNTT hoặc các ngành gần đào tạo 

về CNTT 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Chuyên viên về 

quản trị công sở 

Chuyên viên về 

quản trị công sở 
01.003  

08 THPT Nguyễn Văn Nguyễn: Số người được giao 65, hiện có 62, cần tuyển 02. Còn lại 01 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 
chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 
thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

09 THPT Đầm Dơi: Số người được giao 105, hiện có 101, cần tuyển 04. 

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

 Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 
Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 
Đại học trở lên ngành đào tạo về 
CNTT hoặc các ngành gần đào tạo 

về CNTT 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Chuyên viên về 

quản trị công sở 

Chuyên viên quản 

trị công sở 
01.003  

 01 

Trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp Trung cấp trở lên chuyên 
ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 
viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp. 

 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

Nhân viên thư 

viện 

Thư viện viên 

hạng IV  
V.10.02.07  
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T 

Số 
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10 THPT Thái Thanh Hòa: Số người được giao 76, hiện có 76, cần tuyển 00. 

11 THPT Quách Văn Phẩm: Số người được giao 46, hiện có 42, cần tuyển 03. Còn lại 01 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm trở lên (hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 
ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm giáo vụ) 

 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

Nhân viên giáo 

vụ 
Giáo vụ V.07.07.21  

12 THPT Tân Đức: Số người được giao 28, hiện có 25, cần tuyển 03. Còn lại 02 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 
Đại học trở lên ngành đào tạo về 
CNTT hoặc các ngành gần đào tạo 

về CNTT 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Chuyên viên về 

quản trị công sở 

Chuyên viên quản 

trị công sở 
01.003  

13 THPT Cái Nước: Số người được giao 122, hiện có 120, cần tuyển 01. Còn lại 01 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

14 THPT Phú Hưng: Số người được giao 86, hiện có 84, cần tuyển 01. Còn lại 01 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Mĩ thuật hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn Mĩ 
thuật 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

15 THPT Phan Ngọc Hiển: Số người được giao 92, hiện có 83, cần tuyển 03. Còn lại 06 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 



5 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 
cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 
hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

 Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 
Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

16 THPT Phú Tân: Số người được giao 49, hiện có 48, cần tuyển 01.  

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

17 THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Số người được giao 52, hiện có 46, cần tuyển 03. Còn lại 03 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 
cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm KTNN hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

KTNN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

18 THPT Ngọc Hiển: Số người được giao 33, hiện có 25, cần tuyển 08.  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  



6 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Sinh hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Sinh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Ngữ văn 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Toán 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

 Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 

Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

19 THPT Cà Mau: Số người được giao 172, hiện có 164, cần tuyển 03. Còn lại 05 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 02 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

20 THPT Nguyễn Việt Khái: Số người được giao 73, hiện có 72, cần tuyển 01. 

 01 

Cao đẳng trở lên với ngành công 

nghệ thiết bị trường học hoặc có 
bằng cao đẳng chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, 

thí nghiệm ở trường trung học 

 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm 

Thiết bị, thí 

nghiệm  
V.07..07.20  

21 THPT Tắc Vân: Số người được giao 87, hiện có 84, cần tuyển 03.  



7 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 
cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

22 THPT Hồ Thị Kỷ: Số người được giao 166, hiện có 157, cần tuyển 04. Còn lại 05 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Mỹ thuật hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Mỹ thuật 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THCS hạng 

III 
V.07.04.32  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
cơ sở 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD thể chất 

GV THCS hạng 
III 

V.07.04.32  

23 THCS và THPT Lý Văn Lâm: Số người được giao 119, hiện có 115, cần tuyển 01. Còn lại 03 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
cơ sở 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Địa lý 

GV THCS hạng 
III 

V.07.04.32  

24 THCS và THPT Khánh An: Số người được giao 54, hiện có 49, cần tuyển 01. Còn lại 04 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 



8 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm Hóa hoặc cử nhân 
chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 
thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Hóa 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

25 THCS và THPT Vàm Đình: Số người được giao 72, hiện có 62, cần tuyển 06. Còn lại 04 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Toán 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Ngữ văn 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 

hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 
viên trung học phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 
phạm trở lên (hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc 
làm giáo vụ) 

 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

Nhân viên giáo 
vụ 

Giáo vụ V.07.07.21  

26 THCS và THPT Tân Lộc: Số người được giao 85, hiện có 75, cần tuyển 06. Còn lại 04 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân 
chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 
thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Toán 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  



9 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 

GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 
hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

27 THCS và THPT Tân Bằng: Số người được giao 71, hiện có 66, cần tuyển 05.  

 01 

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 
Ngữ văn 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Lịch sử 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 
hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

28 THCS và THPT Nguyễn Huân: Số người được giao 46, hiện có 42, cần tuyển 04.  



10 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Ngữ văn 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 

Địa lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 
hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

29 THPT Viên An: Số người được giao 58, hiện có 53, cần tuyển 04. Còn lại 01 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Tiếng Anh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Tin học 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GD Kinh tế-Pháp 

luật hoặc cử nhân chuyên ngành phù 

hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD KT và PL 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

30 THPT Khánh Hưng: Số người được giao 57, hiện có 51, cần tuyển 06.  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  



11 

 

T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
cơ sở 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Tiếng Anh 

GV THCS hạng 
III 

V.07.04.32  

 01 

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Toán 

GV THCS hạng 

III 
V.07.04.32  

 01 

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

 
GV dạy môn 

Tin học 

GV THCS hạng 

III 
V.07.04.32  

 01 

Trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, 
văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và 

quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 
chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Nhân viên văn 

thư 

Văn thư viên 

trung cấp 
02.008  

 01 

Đại học trở lên ngành đào tạo về 

CNTT hoặc các ngành gần đào tạo 
về CNTT 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

Chuyên viên về 

quản trị công sở 

Chuyên viên quản 

trị công sở 
01.003  

31 THPT chuyên Phan Ngọc Hiển: Số người được giao 97, hiện có 93, cần tuyển 04.  

 01 

Cử nhân sư phạm Hóa hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Hóa 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDTC hoặc cử 
nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
GD thể chất 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm GDQP-AN hoặc 

cử nhân chuyên ngành phù hợp  và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

GD QP - AN 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cao đẳng trở lên với ngành công 
nghệ thiết bị trường học hoặc có 

bằng cao đẳng chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, 
thí nghiệm ở trường trung học 

 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

Nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm 

Thiết bị, thí 
nghiệm  

V.07..07.20  

32 PTDT Nội trú tỉnh: Số người được giao 41, hiện có 41, cần tuyển 00.  

33 Trung tâm HTPTGD hòa nhập: Số người được giao 52, hiện có 49, cần tuyển 03.  
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T

T 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ chuyên môn  
Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

 01 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 
phạm giáo dục mầm non trở lên 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

Giáo viên dạy 
mầm non 

Giáo viên Mầm 
non hạng III 

V.07.02.26 

Có 
chứng 

chỉ bồi 

dưỡng, 
tập 

huấn 

chuyên 
môn 

dạy trẻ 

khuyết 
tật 

 01 

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành 
đào tạo giáo viên đối với giáo viên 

tiểu học hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng 

được ngoại 
ngữ tương 

đương bậc 

1 khung 
năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 
nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Giáo viên dạy 

tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 

Có 

chứng 
chỉ bồi 

dưỡng, 

tập 
huấn 

chuyên 

môn 
dạy trẻ 

khuyết 

tật 

 01 

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông. 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

 
GV dạy môn 

Tin học 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15 

Có 

chứng 

chỉ bồi 
dưỡng, 

tập 

huấn 
chuyên 

môn 

dạy trẻ 
khuyết 

tật 

34 Trung tâm GDTX tỉnh: Số người được giao 40, hiện có 34, cần tuyển 02. Còn lại 04 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp 

 01 

Cử nhân sư phạm Vật lý hoặc cử 

nhân chuyên ngành phù hợp  và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông 

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ tương 
đương bậc 

1 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 

Việt Nam 

Sử dụng 

công 

nghệ 
thông tin 

cơ bản 

GV dạy môn 

Vật lý 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  

 01 

Cử nhân sư phạm Sinh hoặc cử nhân 
chuyên ngành phù hợp  và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ 
thông 

Sử dụng 
được ngoại 

ngữ tương 

đương bậc 
1 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 
Việt Nam 

Sử dụng 
công 

nghệ 

thông tin 
cơ bản 

GV dạy môn 
Sinh 

GV THPT hạng 

III 
V.07.05.15  
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